	UBND QUẬN GÒ VẤP
TRƯỜNG TH LÊ VĂN THỌ

                      Số: 213/QĐ-TH.LVT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

              Gò Vấp, ngày 05 tháng  8  năm 2024


QUYẾT  ĐỊNH
Về việc phê duyệt lựa chọn 
 danh mục xuất bản phẩm tham khảo 
Năm học: 2024 - 2025

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ VĂN THỌ

Căn cứ Quyết định số 4923/QĐ-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp về việc thành lập Trường Tiểu học Lê Văn Thọ;
Căn cứ Thông tư số 21/2014/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về quản lý và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo trong các cơ sở giáo dục mầm  non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;
Căn cứ  Kế hoạch 206/KH-TH.LVT ngày 29 tháng 7 năm 2024 của trường tiểu học Lê Văn Thọ về lựa chọn , đề xuất danh mục xuất bản phẩm tham khảo năm học 2024-2025;
Căn cứ Biên bản họp ngày 05 tháng 8 năm 2024 của Hội đồng thẩm định lựa chọn xuất bản phẩm tham khảo năm học 2024-2025;

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Quyết định phê duyệt danh mục xuất bản phẩm tham khảo tối thiểu sử dụng trong nhà trường năm học 2024-2025 của trường tiểu học Lê Văn Thọ gồm các tài liệu (Danh mục đính kèm)
Điều 2. Công bố công khai danh mục xuất bản phẩm tham khảo tối thiểu sử dụng trong nhà trường năm học 2024-2025 trên bảng tin, trang website của nhà trường.
Giáo viên nhà trường có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin về danh mục xuất bản phẩm tham khảo mà nhà trường đã chọn cho học sinh và cha mẹ học sinh.
                 Giao cho cán bộ thư viện chịu trách nhiệm mua sắm, lựa chọn đơn vị cung cấp xuất bản phẩm tham khảo đã được phê duyệt để dùng chung trong thư viện nhà trường theo đúng qui định hiện hành.
Điều 3.  Các ông bà có tên tại Điều 2 và các bộ phận có liên quan thi hành theo Quyết định này ./.
      Nơi nhận : 					            HIỆU TRƯỞNG	
- PGD  (để báo cáo);
- Như điều 2 (để thi hành);
- Lưu: VT, website  


                                                                                          Lê Thụy Phượng Linh
	
DANH MỤC
 Xuất bản phẩm tham khảo trong nhà trường năm học 2024-2025
( Ban hành kèm theo Quyết định số 213/QĐ-TH.LVT ngày 05 tháng 8 năm 2024 của hiệu trưởng trường TH Lê Văn Thọ 

	STT
	Tên tài liệu
	Tên tác giả (ghi theo QĐ của BGD)
	Nhà xuất bản
	Ghi chú

	1
	Vở Bài tập Toán 1
(Tập 1, Tập 2)
	· Tổng chủ biên: Trần Nam Dũng
· Chủ biên: Khúc Thành Chính
·  Tác giả: Đinh Xuân Dung; Nguyễn Kính Đức; Đinh Thị Kim Lan; Huỳnh Thị Kim Trang.
	NXBGDVN

	Bộ sách Chân trời sáng tạo

	2
	Vở Bài tập Tiếng Việt 1
(Tập 1, Tập 2)
	· Tổng chủ biên: Bùi Mạnh Hùng
· Chủ biên: Nguyễn Thị Ly Kha
· Tác giả: Nguyễn Thành Ngọc Bảo; Nguyễn Phước Bảo Khôi, Phạm Vĩnh Lộc; Nguyễn Lương Hải Như; Nguyễn Thị Xuân Yến.
	NXBGDVN

	Bộ sách Chân trời sáng tạo

	3
	Vở Bài tập Tiếng Việt 2
(Tập 1, Tập 2)
	· Tổng chủ biên: Bùi Mạnh Hùng
· Chủ biên: Nguyễn Thị Ly Kha
· Tác giả: Nguyễn Thành Ngọc Bảo; Nguyễn Phước Bảo Khôi, Phạm Vĩnh Lộc; Nguyễn Lương Hải Như; Nguyễn Thị Xuân Yến.
	NXBGDVN

	Bộ sách Chân trời sáng tạo

	4
	Vở Tập viết 2
(Tập 1, Tập 2)
	· Chủ biên: Nguyễn Thị Ly Kha
· Tác giả: Trịnh Cam Ly, Phạm Thị Kim Loan
	NXBGDVN

	Bộ sách Chân trời sáng tạo

	5
	Vở Bài tập Toán 2
(Tập 1, Tập 2)
	· Khúc Thành Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh Thị Kim Trang.
	NXBGDVN

	Bộ sách Chân trời sáng tạo

	6
	Vở Bài tập Toán 3
(Tập 1, Tập 2)
	· Khúc Thành Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn Kính Đức, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh Thị Kim Trang.
	NXBGDVN

	Bộ sách Chân trời sáng tạo

	7
	Vở Bài tập Tiếng Việt 3
(Tập 1, Tập 2)
	· Nguyễn Thị Ly Kha (Chủ biên), Trịnh Cam Ly, Phạm Thị Kim Oanh.
	NXBGDVN

	Bộ sách Chân trời sáng tạo

	8
	Vở Tập viết 3
	· Trịnh Cam Ly (Chủ biên), Nguyễn Thị Ly Kha, Phạm Thị Kim Oanh
	NXBGDVN

	Bộ sách Chân trời sáng tạo

	9
	Vở Bài tập Toán 4
(Tập 1, Tập 2)
	· Tổng chủ biên: Trần Nam Dũng
· Chủ biên: Khúc Thành Chính
· Tác giả: Đinh Thị Xuân Dung; Nguyễn Kính Đức; Đậu Thị Huế; Đinh Thị Kim Lan; Huỳnh Thị Kim Trang.
	NXBGDVN

	Bộ sách Chân trời sáng tạo

	10
	Vở Bài tập Tiếng Việt 4
(Tập 1, Tập 2)
	· Chủ biên: Trịnh Cam Ly
· Tác giả: Vũ Thị Ân; Nguyễn Thị Ly Kha, Phạm Thị Kim Oanh
	NXBGDVN

	Bộ sách Chân trời sáng tạo

	11
	Vở Bài tập Toán 5
(Tập 1, Tập 2)
	· Tổng chủ biên: Trần Nam Dũng
· Chủ biên: Khúc Thành Chính
·  Tác giả: Đinh Xuân Dung; Nguyễn Kính Đức; Đinh Thị Kim Lan; Huỳnh Thị Kim Trang.
	NXBGDVN

	Bộ sách Chân trời sáng tạo

	12
	Vở Bài tập Tiếng Việt 5
(Tập 1, Tập 2)
	· Chủ biên: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly
· Tác giả: Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm
	NXBGDVN

	Bộ sách Chân trời sáng tạo

	13
	Vở Bài tập 
Mỹ thuật 1
	· Tổng Chủ biên: Nguyễn Xuân Tiến
· Chủ biên: Hoàng Minh Phúc
Tác giả: Nguyễn Thị Hiền; Nguyễn Minh Thiên Hoàng; Nguyễn Hồng Ngọc; Lâm Yến Như.
	NXBGDVN

	Bộ sách Chân trời sáng tạo

	14
	Vở Bài tập 
Mỹ thuật 2
	· Tổng chủ biên: Nguyễn Thị Nhung
· Chủ biên: Nguyễn Tuấn Cường, Hoàng Minh Phúc
Tác giả: Lương Thanh Khiết, Phạm Văn Thuận, Đàm Thị Hải Uyên, Trần Thị Vân
	NXBGDVN

	Bộ sách Chân trời sáng tạo

	15
	Vở Bài tập 
Mỹ thuật 3
(Bản 1)
	· Tổng Chủ biên: Nguyễn Thị Nhung
· Chủ biên: Nguyễn Tuấn Cường, Nguyễn Hồng Ngọc
Tác giả: Phạm Duy Anh, Bạch Ngọc Diệp, Trần Thị Thu Trang
	NXBGDVN

	Bộ sách Chân trời sáng tạo


	16
	Vở Bài tập 
Mỹ thuật 4
(Bản 1)
	· Tổng Chủ biên: Nguyễn Thị Nhung
· Chủ biên: Nguyễn Tuấn Cường
Tác giả: Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận
	NXBGDVN

	Bộ sách Chân trời sáng tạo


	17
	Vở Bài tập 
Mỹ thuật 5
(Bản 1)
	- Tổng Chủ biên: Nguyễn Thị Nhung
- Chủ biên: Nguyễn Tuấn Cường
- Tác giả: Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận
	NXBGDVN

	Bộ sách Chân trời sáng tạo


	18
	Move up 1
	- Tác giả: Hồng Thái- Kim Hoàng- Bảo Ngọc- Hồng Viên.
	NXBGDVN

	

	19
	Move up 2
	- Tác giả: Hồng Thái- Kim Hoàng- Bảo Ngọc- Hồng Viên.
	NXBGDVN

	

	20
	Move up 3
	- Tác giả: Hồng Thái- Kim Hoàng- Bảo Ngọc- Hồng Viên.
	NXBGDVN

	

	21
	Move up 4

	- Tác giả: Hồng Thái- Kim Hoàng- Bảo Ngọc- Hồng Viên.
	NXBGDVN

	

	22
	Move up 5

	- Tác giả: Hồng Thái- Kim Hoàng- Bảo Ngọc- Hồng Viên.
	NXBGDVN

	

	23
	Vở bài tập âm nhạc 1
	· Tổng Chủ Biên kiêm chủ biên: Hồ Ngọc Khải
Tác giả:  Nguyễn Đăng Bửu, Trần Ngọc Hưng, Lâm Đức Vinh
	NXBGDVN

	Bộ sách Chân trời sáng tạo


	24
	Vở bài tập âm nhạc 2
	· Tổng Chủ Biên: Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn
· Chủ Biên: Đặng Châu Anh
Tác giả: Trần Ngọc Hưng, Hà Thị Thư, Trịnh Mai Trang, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh.
	NXBGDVN

	Bộ sách Chân trời sáng tạo


	25
	Vở bài tập âm nhạc 3
	· Tổng Chủ Biên: Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn
· Chủ Biên: Đặng Châu Anh
Tác giả: Nguyễn Đăng Bửu, Trịnh Mai Trang, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh.
	NXBGDVN

	Bộ sách Chân trời sáng tạo


	26
	Vở bài tập âm nhạc 4
	· Tổng Chủ Biên: Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn
· Chủ Biên: Đặng Châu Anh
Tác giả: Nguyễn Đình Tình,  Hà Thị Thư, Trịnh Mai Trang, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh.
	NXBGDVN

	Bộ sách Chân trời sáng tạo


	27
	Vở bài tập âm nhạc 5
	· Tổng Chủ Biên: Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn
Tác giả: Đặng Châu Anh, Nguyễn Đình Tình Tô Ngọc Tú, Hà Thị Thư, Lâm Đức Vinh.
	NXBGDVN

	Bộ sách Chân trời sáng tạo
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